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DANH SÁCH 

TỔ CHỨC ĐÃ CUNG CẤP VÀ KẾT QUẢ THU NHẬN THÔNG TIN, DỮ 

LIỆU QUAN TRẮC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN CHUYÊN DÙNG KỲ 

NĂM 2024 

 

Thực hiện quy định tại điểm d khoản 3 Điều 12 Thông tư số 13/2023/TT-

BTNMT ngày 16 tháng 10 năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 

Thông tư quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu quan trắc 

khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng, trong đó quy 

định Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm “Định kỳ trước ngày 31 tháng 

5 hằng năm, công khai trên trang thông tin điện tử về danh sách các tổ chức, cá 

nhân đã cung cấp và kết quả thu nhận thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy 

văn chuyên dùng của năm trước”; 

 Sở Nông nghiệp và Môi trường công bố Danh sách các tổ chức đã cung cấp 

và kết quả thu nhận thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng 

kỳ năm 2024 như sau: 

1. Danh sách các chủ đầu tư đã thực hiện cung cấp thông tin: 

STT Tên chủ đầu tư Địa chỉ Số trạm 

01 
Trung tâm Khí tượng hàng không 

(Sân bay Tân Sơn Nhất) 

Số 96 Nguyễn Sơn, phường 

Bồ Đề, quận Long Biên, Hà 

Nội 

01/01 

02 
Đài Khí tượng thủy văn khu vực 

Nam Bộ 

Số 8 Mạc Đĩnh Chi, 

phường Bến Nghé, Quận 1, 

TP.HCM  

05/08 

03 
Tổng Công ty Đảm bảo An toàn 

Hàng hải Miền Nam 

Số 10 đường Ba Tháng 

Hai, Phường 8, Vũng Tàu 
02/02 

04 
Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ 

thuật- Sở Xây dựng TP.HCM 

Số 255 Lê Thánh Tôn, 

phường Bến Thành, Quận 

1, TP.HCM 

01/01 

05 
Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ 

thuật- Thành phố Thủ Đức 

Số 1 đường Tagore, 

phường Bình Thọ, thành 

phố Thủ Đức 

01/01 

06 
Công ty TNHH Quản lý khai thác 

dịch vụ thủy lợi 

Quốc lộ 22, xã Tân Phú 

Trung, huyện Củ Chi, 

TP.HCM 

07/07 
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07 

Công ty TNHH MTV Thoát nước 

đô thị 

Số 4 Nguyễn Thiện Thuật, 

Phường 16, quận Bình 

Thạnh. TP.HCM 

10/10 

08 

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và 

công nghệ Nhiệt đới hỗn hợp Việt- 

Nga Chi nhánh phía Nam 

Số 3 đường Ba Tháng Hai, 

Phường 11, Quận 10, 

TP.HCM 

01/01 

09 

Trung tâm Quan trắc tài nguyên và 

môi trường 

Số 137 bis Nguyễn Đình 

Chính, Phường 8, Quận 

Phú Nhuận, TP.HCM 

16/16 

(điểm 

đo) 

Tổng cộng 44/47 

 

2. Kết quả chi tiết thu nhận thông tin, dữ liệu: 

STT Đơn vị 
Tên công 

trình 
Địa chỉ Nội dung quan trắc 

01 
Trung tâm Khí 

tượng hàng không  

Trạm khí 

tượng 

Tân Sơn 

Nhất 

quận Tân Bình 

- Yếu tố đo: khí 

tượng hàng không 

- Bản tin METAR 

02 

Đài Khí tượng thủy 

văn  khu vực Nam 

Bộ 

Trạm Khí 

tượng 

Cần Giờ 

Ấp Long 

Thạnh, Long 

Hòa, Cần Giờ 

(Đồn biên 

phòng Long 

Hòa) 

 

03 

Đài Khí tượng thủy 

văn  khu vực Nam 

Bộ 

Trạm đo 

mưa 

Quận 7 

Ban chỉ huy 

quân sự Quận 

7, 1197 đường 

Huỳnh Tấn 

Phát, Phú 

Thuận, Quận 7 

- Yếu tố đo: mưa. 

- Tự động 

04 

Đài Khí tượng thủy 

văn  khu vực Nam 

Bộ 

Khí 

tượng Củ 

Chi 

Xã Trung Lập 

Thượng, huyện 

Củ Chi 

 

 

05 

Đài Khí tượng thủy 

văn  khu vực Nam 

Bộ 

Mưa Củ 

Chi 

Ấp Thượng, Xã 

Tân Thông Hội, 

Củ Chi (Nhà 

máy nước Kênh 

Đông) 

- Yếu tố đo: mưa 

- Tự động 

06 

Đài Khí tượng thủy 

văn  khu vực Nam 

Bộ 

Thủy văn 

Quận 12 

Tổ 10, Khu phố 

1, P. Thạnh 

Lộc, Quận 12 

(Miếu Miễu Ba) 

- Yếu tố đo: mực 

nước.  

- Tự động.  

07 

Đài Khí tượng thủy 

văn  khu vực Nam 

Bộ 

Khí 

tượng 

Quận 12 

Phường Thạnh 

Lộc, Quận 12 

(Đình Ba Thôn) 
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STT Đơn vị 
Tên công 

trình 
Địa chỉ Nội dung quan trắc 

08 

Đài Khí tượng thủy 

văn  khu vực Nam 

Bộ 

Thủy văn 

Quận 8 

Lưu Hữu 

Phước, Phường 

15, Quận 8 

(UBND 

phường) 

- Tự động. 

- Yếu tố đo: mực 

nước 

09 

Đài Khí tượng thủy 

văn  khu vực Nam 

Bộ 

Mưa 

Bình Tân 

Ban chỉ huy 

quân sự quận 

Bình Tân, 

Phường An 

Lạc, quận Bình 

Tân 

- Tự động. 

- Yếu tố đo: mưa  

10 

Tổng Công ty Đảm 

bảo An toàn Hàng 

hải Miền Nam 

Tam 

Thôn 

Hiệp 

Xã Tam Thôn 

Hiệp, huyện 

Cần Giờ 

- Trạm triều ký 

- Tự động 

11 

Tổng Công ty Đảm 

bảo An toàn Hàng 

hải Miền Nam 

Mũi Đèn 

Đỏ 

Phường Phú 

Thuận, Quận 7 

- Trạm triều ký 

- Tự động 

12 
Trung tâm Quản lý 

Hạ tầng kỹ thuật 

Bình 

Chánh 

Công viên cầu 

Bình Điền, 

huyện Bình 

Chánh 

- Yếu tố đo: mưa, 

gió, bức xạ, nhiệt độ, 

độ ẩm. 

- Tự động. 

13 

Trung tâm Quản lý 

Hạ tầng kỹ thuật 

Thành phố Thủ 

Đức 

Thành 

phố Thủ 

Đức 

Công viên cầu 

Sài Gòn, Thành 

phố Thủ Đức 

- Yếu tố đo: mưa, 

gió, bức xạ, nhiệt độ, 

độ ẩm. 

- Tự động. 

14 

Công ty TNHH 

Quản lý khai thác 

dịch vụ thủy lợi 

K45-

KCĐ 

Ấp Trung Viết, 

Phước Hiệp, Củ 

Chi 

- Yếu tố đo: mực 

nước (để đóng mở 

cống). 

- Tự động. 

15 

Công ty TNHH 

Quản lý khai thác 

dịch vụ thủy lợi 

K34 

Ấp Đồng Lớn, 

Trung Lập 

Thượng, Củ 

Chi 

- Yếu tố đo: mực 

nước (để đóng mở 

cống) 

- Tự động. 

16 

Công ty TNHH 

Quản lý khai thác 

dịch vụ thủy lợi 

Cầu Thai 

Thai- 

Bến Súc 

Ấp Phú Hiệp, 

Phú Mỹ Hưng, 

Củ Chi 

- Yếu tố đo: mực 

nước (để đóng mở 

cống). 

- Tự động 

17 

Công ty TNHH 

Quản lý khai thác 

dịch vụ thủy lợi 

Kênh An 

Hạ 

Ấp 3, xã Phạm 

Văn Hai, huyện 

Bình Chánh 

- Yếu tố đo: mực 

nước (để đóng mở 

cống) 

- Tự động. 

18 

Công ty TNHH 

Quản lý khai thác 

dịch vụ thủy lợi 

Kênh C 

Ắp 6, Tân 

Nhựt, huyện 

Bình Chánh 

- Yếu tố đo: mực 

nước (để đóng mở 

cống) 
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STT Đơn vị 
Tên công 

trình 
Địa chỉ Nội dung quan trắc 

- Tự động 

19 

Công ty TNHH 

Quản lý khai thác 

dịch vụ thủy lợi 

Ba Thôn 

KP3C, p. Thạnh 

Lộc, Quận 12 

- Yếu tố đo: mực 

nước (để đóng mở 

cống) 

- Tự động. 

20 

Công ty TNHH 

Quản lý khai thác 

dịch vụ thủy lợi 

Gò Dưa 

KP9, Hiệp Bình 

Chánh, Thủ 

Đức 

- Yếu tố đo: mực 

nước (để đóng mở 

cống) 

- Tự động 

21 

Công ty TNHH 

MTV Thoát nước 

đô thị 

An Lạc 

38 đường 2C, 

phường An 

Lạc, Bình Tân 

- Yếu tố đo: mưa  

- Tự động 

22 

Công ty TNHH 

MTV Thoát nước 

đô thị 

Quang 

Trung 

965/6/19 Quang 

Trung, Quận 

Gò Vấp 

- Yếu tố đo: mưa  

- Tự động 

23 

Công ty TNHH 

MTV Thoát nước 

đô thị 

Lý 

Thường 

Kiệt 

297/2 Lý 

Thường Kiệt 

Quận 11 

- Yếu tố đo: mưa  

- Tự động 

24 

Công ty TNHH 

MTV Thoát nước 

đô thị 

Bình 

Chiểu 

934 Tỉnh lộ 13, 

phường Bình 

Chiểu, Thành 

phố Thủ Đức 

- Yếu tố đo: mưa  

- Tự động 

25 

Công ty TNHH 

MTV Thoát nước 

đô thị 

Phạm 

Hữu Lầu 

366 Phạm Hữu 

Lầu, xã Phước 

Kiển, Huyện 

Nhà Bè 

- Yếu tố đo: mưa  

- Tự động 

26 

Công ty TNHH 

MTV Thoát nước 

đô thị 

Tân Quy 

Đông 

7 đường 81, 

phường Tân 

Phong, Quận 7 

- Yếu tố đo: mưa  

- Tự động 

27 

Công ty TNHH 

MTV Thoát nước 

đô thị 

Bình 

Hưng 

Hòa 

Bình Tân 
- Yếu tố đo: mưa  

- Tự động 

28 

Công ty TNHH 

MTV Thoát nước 

đô thị 

Thanh Đa 

Bình Thạnh 
- Yếu tố đo: mưa  

- Tự động 

29 

Công ty TNHH 

MTV Thoát nước 

đô thị 

Trạm 

bơm 

Nguyễn 

Hữu 

Cảnh 

Số 10 đường 

Nguyễn Hữu 

Cảnh, quận 

Bình Thạnh 

- Yếu tố đo: mưa  

- Tự động 

30 

Công ty TNHH 

MTV Thoát nước 

đô thị 

Phú Lâm 

Trạm bơm cầu 

Ông Buông, 

quận 6 

- Yếu tố đo: mưa  

- Tự động 
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STT Đơn vị 
Tên công 

trình 
Địa chỉ Nội dung quan trắc 

31 

Trung tâm Nghiên 

cứu khoa học và 

công nghệ nhiệt 

đới hỗn hợp Việt-

Nga (chi nhánh 

phía Nam) 

Trạm 

nghiên 

cứu ứng 

dụng và 

thử 

nghiệm 

(Giám sát 

khí hậu) 

Doanh trại quân 

đội, xã Long 

Hòa, huyện Cần 

Giờ 

- Yếu tố đo: mưa, 

gió, nhiệt độ, độ ẩm, 

bức xạ (UVA, 

UVB), thời gian 

nắng, áp suất, nồng 

độ CO2, khí nhà 

kính, độ ẩm đất, Clo, 

Lưu huỳnh... 

- Chế độ đo tự động 

mặt đất và trên cao. 

32 

Trung tâm Quan 

trắc tài nguyên và 

môi trường 

Bến Súc 
Cầu Bến Súc, 

TL15 

- Mực nước H max 

Lưu tốc max tháng 

33 

Trung tâm Quan 

trắc tài nguyên và 

môi trường 

Trung An 

Hợp lưu sông 

Sài Gòn - Thị 

Tính 

- Mực nước H max 

- Lưu tốc max 

tháng 

34 

Trung tâm Quan 

trắc tài nguyên và 

môi trường 

Bình 

Phước 

Cầu Bình 

Phước, QL 1A 

- Mực nước H max 

- Lưu tốc max 

tháng 

35 

Trung tâm Quan 

trắc tài nguyên và 

môi trường 

Bình Lợi Cầu Bình Lợi 

- Mực nước H max 

- Lưu tốc max 

tháng 

36 

Trung tâm Quan 

trắc tài nguyên và 

môi trường 

Sài Gòn 
Cầu Sài Gòn - 

Sông Sài Gòn 

- Mực nước H max 

- Lưu tốc max tháng 

37 

Trung tâm Quan 

trắc tài nguyên và 

môi trường 

Phú Long 
Cầu Phú Long, 

quận 12 

- Mực nước H max 

Lưu tốc max tháng 

38 

Trung tâm Quan 

trắc tài nguyên và 

môi trường 

Mũi Đèn 

Đỏ 

Cuối đường gò 

Ô Môi, sông 

Đồng Nai 

- Mực nước H max 

- Lưu tốc max 

tháng 

39 

Trung tâm Quan 

trắc tài nguyên và 

môi trường 

Nhà Bè 

Cuối đường vào 

Hợp tác xã Bến 

đò số 1. 

- Mực nước H max 

- Lưu tốc max 

tháng 

40 

Trung tâm Quan 

trắc tài nguyên và 

môi trường 

Cát Lái 

Cảng Cát Lái, 

cuối đường 

Nguyễn Thị 

Định, Quận 2 

- Mực nước H max 

- Lưu tốc max 

tháng 

41 

Trung tâm Quan 

trắc tài nguyên và 

môi trường 

Vàm Sát 

Ngã ba sông 

Vàm Sát- Đồng 

Nai 

- Mực nước H max 

- Lưu tốc max 

tháng 
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STT Đơn vị 
Tên công 

trình 
Địa chỉ Nội dung quan trắc 

42 

Trung tâm Quan 

trắc tài nguyên và 

môi trường 

Tam 

Thôn 

Hiệp 

Ngã ba sông 

Lòng Tàu, rạch 

Tắc Rỗi  

- Mực nước H max 

- Lưu tốc max 

tháng 

43 

Trung tâm Quan 

trắc tài nguyên và 

môi trường 

Đồng 

Tranh 

Sông Đồng 

Tranh 

- Mực nước H max 

- Lưu tốc max 

tháng 

44 

Trung tâm Quan 

trắc tài nguyên và 

môi trường 

Ngã Bảy Sông Lòng Tàu 

- Mực nước H max 

- Lưu tốc max 

tháng 

45 

Trung tâm Quan 

trắc tài nguyên và 

môi trường 

Phú An 

Trên cầu tàu số 

1, trong công 

viên Bạch 

Đằng, phường 

Bến Nghé, 

Quận 1 

- Mực nước H max 

- Lưu tốc max 

tháng 

46 

Trung tâm Quan 

trắc tài nguyên và 

môi trường 

Phú 

Cường 

Cầu Phú 

Cường, TL 8 

- Mực nước H max 

- Lưu tốc max 

tháng 

47 

Trung tâm Quan 

trắc tài nguyên và 

môi trường 

Hoá An 

(Đồng 

Nai) 

Cầu Hóa An, 

Quốc lộ 1K   

- Mực nước H max 

- Lưu tốc max 

tháng 

     

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 
SOSỞ NÔ  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 


